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Tao nói cho mày biết, trả tiền đây.
Mày tính khi nào mới trả nợ cho tao?
Tao không có thời gian để chờ mày đâu.
Mày liệu hồn trả hết số tiền đó cho tao.
Tao cho mày đúng 3 ngày để xoay tiền.
Mày đừng có giả điên với tao, tiền bạc phải rõ ràng.
Tao gọi điện mà mày không nghe máy là sao?
Mày nghĩ tao quên số nợ đó rồi à?
Tao đã nói rồi, không trả tiền thì đừng trách tao.
Mày vay tiền của tao thì phải có trách nhiệm trả.
Mầy định trốn nợ tao đến bao giờ?
Tao bảo này, tiền lãi tháng này của mày chưa đóng.
Mày ơi, có tiền trả tao chưa?
Tao cho mày vay là vì tin tưởng, đừng làm tao thất vọng.
Mày mà không trả, tao cho người đến nhà đấy.

Tụi bay tính quỵt nợ của tao à?
Tụi mày nghe cho rõ đây, trả tiền ngay lập tức.
Tụi bây làm ăn kiểu gì mà nợ nần chồng chất vậy?
Tao nói cho tụi bay biết, đừng hòng trốn được.
Tụi mày mỗi đứa góp vào trả cho đủ số tiền đó.
Tụi bây còn thiếu tao một khoản không nhỏ đâu.
Tao cho tụi mày cơ hội cuối cùng để thanh toán.
Tụi bay đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.
Tụi bđ chúng mày liệu mà trả tiền sớm.
Hạn cuối rồi, tụi mày đã chuẩn bị tiền chưa?

?òi n?

Nhóm câu dùng "Mày"

Nhóm câu dùng "T?i bay / T?i mày / T?i
bây"

Nhóm câu dùng "Th?ng / M?y th?ng"



Thằng kia, trả nợ mau.
Mấy thằng này làm ăn không sòng phẳng gì cả.
Thằng đó nợ tiền tao mấy tháng nay rồi.
Tao không nói chuyện với mấy thằng chây ì trả nợ.
Thằng này hứa hẹn cho lắm vào rồi lại không trả.
Gọi thằng kia ra đây nói chuyện tiền nong với tao.
Mấy thằng bạn của mày cũng nợ tiền, liệu mà bảo nhau trả.
Thằng này nhìn mặt sáng sủa mà lại đi quỵt nợ.
Tao đã cảnh cáo thằng đó nhiều lần rồi.
Mấy thằng tụi bây đừng tưởng tao hiền.

Con này vay tiền xong là lặn mất tăm.
Con đó hẹn lần lữa mãi không trả.
Cái con nợ này mặt dày thật sự.
Mày gọi con này ra đây cho tao.
Con đó còn nợ tao cả gốc lẫn lãi.
Tao không thể tin được con này lại lật lọng như vậy.
Cái con nợ kia, tính bao giờ mới trả tiền?
Con đó mà không trả, tao sẽ đến công ty nó làm ầm lên.
Mày nói con này đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao.
Con nợ này đúng là không biết điều.

Đồ con lừa đảo, trả tiền đây.
Mày đúng là đồ con không giữ chữ tín.
Đồ chó, tiền của tao mà mày dám quỵt à?
Đồ con nợ này, đừng để tao phải ra tay.
Tao không nói chuyện với cái loại đồ con như mày.

Mày nói với thằng kia, chuẩn bị tiền trả cho tao.
Tụi bay đừng có bao che cho cái con nợ đó.

Nhóm câu dùng "Con này / Con ?ó /
Con n?"

Nhóm câu dùng "?? con" và các t? thô t
?c khác

T?ng h?p các câu ?a d?ng



Tao đã cho mấy thằng chúng mày quá nhiều thời gian rồi.
Con này, mày nghĩ tao không biết mày có tiền à?
Tụi mày mà không trả, tao sẽ cho cả xóm biết tụi mày là con nợ.
Thằng đó mà còn không trả, tao sẽ xử lý cả mày.
Mày là đồ con vô lại, vay tiền không trả.
Tụ bây nghe đây, tao không phải ngân hàng để cho tụi bây vay không lãi.
Con nợ kia, mày có nghe tao nói không?
Mấy thằng chúng mày đừng có giở trò mèo với tao.
Tao cho mày vay tiền là một sai lầm.
Tụi mày liệu hồn, tiền lãi đang tăng lên mỗi ngày đấy.
Thằng kia còn dám thách thức tao à?
Con này đúng là loại không ra gì, nợ nần còn già mồm.
Mày đừng để tao phải gọi mày là đồ con nợ.
Tụi bay có biết hậu quả khi chọc giận tao không?
Tao không quan tâm lý do của mày, trả tiền đây.
Mấy thằng chúng mày định giật nợ của tao à?
Con đó mà không trả, mày phải chịu trách nhiệm.
Tao nói lần cuối, mày có trả không?
Tụi bây đừng có làm trò con bò nữa, tiền đâu?
Thằng này đúng là chuyên gia hứa lèo về tài chính.
Con nợ này, mày còn dám đi mua sắm à?
Đồ con lật lọng, hôm qua hứa hôm nay lại quên.
Tao không muốn nghe mày trình bày, chỉ cần tiền.
Tụ mày bán nhà đi mà trả nợ cho tao.
Thằng kia, đừng để tao phải nhắc lại lần thứ ba.
Con này vay tiền để cờ bạc à?
Mày nghĩ tao dễ bị lừa lắm sao, đồ con?
Tao cho tụi bay đúng 24 giờ.
Mấy thằng chúng mày đừng tưởng bùng được nợ của tao.
Con đó chặn số tao rồi, mày gọi nó cho tao.
Mày không trả được thì để người nhà mày trả.
Tao không có nhu cầu nghe tụi mày kể khổ.
Thằng này mặt trơ trán bóng, nợ tiền mà cứ nhơn nhơn.
Con nợ này, tao sẽ đăng ảnh mày lên mạng xã hội.
Đồ con vô ơn, tao giúp mày lúc khó khăn mà mày đối xử với tao vậy à?
Tụi bay đừng có giở cái giọng đó với tao.
Mày có biết lãi mẹ đẻ lãi con là bao nhiêu không?
Tao sẽ đến tận nhà thằng đó để đòi tiền.
Con này mà không trả, tao sẽ không để nó yên đâu.
Mày liệu mà kiếm tiền trả cho tao đi, đồ con lười biếng.
Tụi mày đừng có đùa với lửa.
Tao không phải là người kiên nhẫn đâu, mày biết mà.
Mấy thằng chúng mày định để tao tay trắng à?
Con nợ kia, đừng có trốn trong nhà nữa.
Mày có biết tao là ai không mà dám nợ tiền tao?
Tụ bây đừng để chuyện bé xé ra to.



Thằng này chắc chắn có tiền mà giấu.
Tao cho mày cơ hội cuối, trả tiền hoặc gánh hậu quả.



Chắc chắn rồi. Dưới đây là 50 câu nói chứa các từ ngữ thô tục, chửi thề hoặc thể hiện sự bực bội
trong tiếng Việt, được chia thành các nhóm để bạn dễ theo dõi.

Các từ này thường được dùng để thay thế cho những từ chửi thề nặng hơn, nhưng vẫn thể hiện sự
bực bội, khó chịu.

Đậu xanh! Sao cái máy này lại hỏng đúng lúc này?
Đậu xanh rau má! Lại kẹt xe nữa rồi.
Mé! Quên mang ví tiền rồi.
Bà nội cha nó! Làm ăn kiểu này thì chết.
Bà mẹ nó, ai làm đổ cà phê ra đây?
Vãi chưởng! Cái giá này đắt thế.
Vãi cả linh hồn, nó làm được việc đó thật à?
Bó tay chấm com! Nói mãi mà không hiểu.
Tổ cha cái thằng nào lấy xe của tao.
Đệt! Trượt môn rồi.

Đây là những câu chửi thề rất thông dụng trong giao tiếp đời thường khi tức giận hoặc bất ngờ.

đm! Mày làm cái gì vậy?
Vãi lon! Thằng đó chạy xe ẩu thật.
Mẹ kiếp, lại mất điện.
Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Thôi bỏ mẹ rồi, trễ giờ họp.
Bố khỉ! Ai lấy mất cái bút của tôi rồi?
Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao.
Làm ăn như cái quần què.
Vãi cả đái, sợ thật sự.
Nói chuyện như đấm vào tai.

Các câu này mang tính xúc phạm cá nhân, nặng nề hơn và thường dùng trong các cuộc cãi vã gay
gắt.

Thô t?c

Nhóm 1: Nói gi?m nói tránh & Ch?i th? nh?

Nhóm 2: Ch?i th? ph? bi?n (M?c ?? v?a)

Nhóm 3: Ch?i th? n?ng & Xúc ph?m



Địt con mẹ mày, mày muốn chết à?
Cái thứ chó đẻ như mày thì biết cái gì.
Mày ngu như lợn ấy, có thế mà cũng không biết.
Cái mặt lon của mày đừng để tao nhìn thấy nữa.
Chó chết! Mày dám lừa tao.
Đúng là đồ khốn nạn.
Mày chỉ là một thằng vô lại.
Cái loại mất dạy như mày tao không chấp.
Nhìn cái mặt đã thấy hãm tài.
Nó sống như một con súc vật.

Đ.M, sao số tao nó nhọ thế này?
V.L, bài kiểm tra khó kinh khủng.
Mẹ kiếp, đã nghèo còn mắc cái eo.
Đậu xanh, lại phải tăng ca à?
Cút ngay, đừng làm phiền tao.
Mày làm tao bực vãi cả l*n rồi đấy.
Bà nội nó, sao cứ nhằm vào tao thế nhỉ?
Cái đéo gì mà ồn ào thế?
Ngu như bò, bảo một đằng làm một nẻo.
Thằng chó đẻ nào lấy trộm đồ của tao.
Mé, lại thua game rồi.
Bố khỉ, tìm mãi không thấy chìa khóa đâu.
Mày ăn nói khốn nạn vừa thôi.
Đit mẹ, tao đã bảo đừng làm thế mà.
Vãi chưởng, phim hay thật.
Tổ cha cái thời tiết, đang nắng lại mưa.
Thôi bỏ mẹ, quên làm bài tập về nhà.
Mày đúng là súc sinh.
Đệt! Mạng lag quá.
Cái lon gì cũng đến tay tao là sao?

Nhóm 4: T?ng h?p các câu trong nhi?u ng? c?
nh


